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[bookmark: note]Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm khi
	A. chuyển nhượng bí quyết gia truyền.
	B. chủ động chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.
	C. xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.
	D. tự công khai đời sống của bản thân.
Câu 2. Trong các quyền sau, quyền nào không phải là quyền tự do cơ bản của công dân?
	A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
	B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
Câu 3. Ông K là giám đốc, ông S là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh V là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều với mình nên đã bị ông K yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Sau đó ông S ép chị M dừng lời và chỉ đạo anh V đuổi chị ra ngoài. Những ai sau đây đã không vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
	A. Chị M và anh Q và anh V.	B. Chị M và anh V.
	C. Ông S, ông K và anh V.	D. Ông S, anh Q và anh V.
Câu 4. Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo?
	A. Công dân, tổ chức chính trị, xã hội. 
	B. Chỉ có công dân. 
	C. Cá nhân, tổ chức. 
	D. Chỉ có những người cùng cơ quan, đơn vị.
Câu 5. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
	A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.
	B. quyết định điều động nhân sự.
	C. công cụ để thực hiện tội phạm.
	D. nghi ngờ có tội phạm đang bị truy nã.
Câu 6. Ý kiến nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Khi cần thiết công an có quyền bắt người để điều tra.
	B. Khi cần thiết, có thể bắt và giam giữ người nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.
	C. Chỉ những người có thẩm quyền và được pháp luật cho phép mới được quyền bắt người.
	D. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.
Câu 7. Hành vi tự ý bóc, mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Xử phạt dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
	B. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
	C. Chỉ bị xử phạt dân sự, không bị xử phạt hình sự.
	D. Chỉ bị xử phạt hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu 8. Ông A mất một chiếc xe đạp điện. Do nghi ngờ con trai ông B nhà kế bên lấy trộm, nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng S con trai ông cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Biết chuyện, anh P là con trai lớn của ông B đã nhờ anh K và Q sang nhà ông A đánh bố con ông A và đập phá một số tài sản trong nhà ông. Ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
	A. Ông A và anh S.		B. Anh K và anh Q.
	C. Anh P, anh K, anh Q.		D. Cha con ông A, anh K, anh Q.

Câu 9. Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa Công ty của ông K và bà Y là chủ nhà, bà Y đã gọi hai con trai là M và N đến hành hung ông K, làm ông bị trấn thương. Ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng vũ lực ép M, N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ suốt gần 8 tiếng đồng hồ cho đến khi có lực lượng chức năng đến giải quyết mới thả ra. Vậy ai là người đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Bà Y, M, N.		B. M, N và bảo vệ.
	C. Ông K và bảo vệ.		D. Ông K, bà Y, M, N và bảo vệ.
Câu 10. Việc công dân đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình là thực hiện quyền nào dưới đây?
	A. Quyền khiếu nại.	B. Quyền tố cáo. 	C. Quyền phát triển.	D. Quyền trình bày. 
Câu 11. Trong các quyền dưới đây, quyền nào không phải là quyền dân chủ của công dân?
	A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.	B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	C. Quyền tham gia bầu cử, ứng cử.	D. Quyền khiếu nại, tố cáo.
Câu 12. Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước thông qua quyền nào dưới đây?
	A. Quyền ứng cử, bầu cử.	B. Quyền tố cáo.	C. Quyền tự do ngôn luận.	D. Quyền khiếu nại.
Câu 13. Gia đình ông Q bị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phá dỡ công trình đang xây dựng. Khi cho rằng quyết định trên là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, gia đình ông Q cần chọn cách giải quyết nào dưới đây theo đúng quy định pháp luật?
	A. Tố cáo lên Trưởng công an xã.
	B. Tố cáo lên thanh tra xây dựng huyện.
	C. Khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện.
	D. Khiếu nại lên Bí thư huyện.
Câu 14. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện
	A. cách li y tế theo quy định.	B. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
	C. kế hoạch phản biện xã hội.	D. tội phạm ít nghiêm trọng.
Câu 15. Theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trường hợp ông tổ trưởng dân phố đang phổ biến những quy định mới của Luật hôn nhân, gia đình thì thuộc loại quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội ở nội dung nào sau đây?
	A. Dân biết và thực hiện.	B. Dân thảo luận và ý kiến.
	C. Dân bàn và quyết định.	D. Dân giám sát và kiểm tra.
Câu 16. Việc công dân báo ngay cho cơ quan công an khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm là thực hiện quyền nào dưới đây?
	A. Quyền tố cáo.	B. Quyền nhân thân.
	C. Quyền tự do ngôn luận. 	D. Quyền khiếu nại. 
Câu 17. Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
	C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	D. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 18. Người thuộc trường hợp nào sau đây không được thực hiện quyền bầu cử?
	A. Đang bị nghi nghờ vi phạm pháp luật.
	B. Đang bị tạm giam. 
	C. Đang điều trị ở bệnh viện. 
	D. Đang thi hành án phạt tù.
Câu 19. Chị M là kế toán của xã Y. Do mâu thuẫn với Chủ tịch xã nên chị đã cố ý tạo chứng cứ giả để tố ông về tội lạm dụng công quỹ và làm chứng từ giả với cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, chị M đã thực hiện không đúng quyền
	A. tự do. 	B. tố cáo.	C. quản lí. 	D. khiếu nại. 
Câu 20. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu có dấu hiệu phạm tội kinh tế thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết tố cáo phải chuyển hồ sơ cho cơ quan nào để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự?
	A. Sở Tài chính.	B. Kho bạc nhà nước.	C. Ngân hàng nhà nước.	D. Cơ quan điều tra.

Câu 21. Chị K là vợ của anh V. Cho rằng để đảm bảo hạnh phúc gia đình thì vợ có quyền kiểm soát các mối quan hệ bên ngoài của chồng nên chị thường xuyên tự ý mở tin nhắn của chồng ra đọc mà anh V không biết. Hành vi của chị K đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của anh V?
	A. Quyền được giữ gìn tin tức, hình ảnh của cá nhân.
	B. Quyền được bảo đảm bí mật cá nhân.
	C. Quyền được bảo đảm an toàn đời sống tinh thần của cá nhân.
	D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 22. Sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, một số bạn học sinh lớp 12 ( đã đủ 18 tuổi) đến trường với niềm tự hào rất lớn trước các em lớp dưới vì lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử của công dân. A hãnh diện khoe: “Tớ không chỉ có một lá phiếu đâu nhé! Cả bà và mẹ đều “tín nhiệm cao” giao phiếu cho tớ bỏ vào thùng phiếu luôn!”. Việc làm đó của A và gia đình đã vi phạm đến những nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Nguyên tắc bình đẳng, bỏ phiếu kín.
	B. Nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín.
	C. Nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp.
	D. Nguyên tắc phổ thông, trực tiếp.
Câu 23. Thấy vợ mình là chị M bị ông T Giám đốc sở X ra quyết định điều chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N chồng chị đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông T sử dụng đi đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông T điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh H cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông T từ chối đưa tiền nên anh H đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông T không vi phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
	A. Ông T và anh H.	B. Anh H và anh K.
	C. Ông T, anh H và anh K.	D. Ông T, anh H, anh K và anh N.
Câu 24. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về việc khám xét chỗ ở của công dân?
	A. Không được khám xét chỗ ở vào ban đêm trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lí do vào biên bản.
	B. Công an được khám xét chỗ ở của dân khi nghi ngờ có tội phạm truy nã đang lẩn trốn ở đó.
	C. Không được khám xét chỗ ở vào ban đêm trong mọi trường hợp.
	D. Bất kì ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của công dân nhằm truy lùng tội phạm.
Câu 25. Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây theo Luật Bầu cử?
	A. Bình đẳng. 	B. Phổ thông. 	C. Trực tiếp. 	D. Bỏ phiếu kín.
Câu 26. Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
	A. Gián tiếp.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Trung gian.	D. Được ủy quyền. 
Câu 27. Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại là người giải quyết
	A. khiếu nại.	B. tố cáo.	C. Việc làm.	D. rắc rối.
Câu 28. Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan dù không muốn, anh M vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của ông N trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị K thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với ông N nên khi anh M đang phát biểu, anh V đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh M phải dừng ý kiến. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền tự do ngôn luận của công dân?
	A. Ông N, anh M và anh V.	B. Ông N và anh V.
	C. Ông N, chị K và anh V.	D. Ông N và anh M.
Câu 29. Ở phạm vi cơ sở, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?
	A. Dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.	B. Dân chủ, công khai.
	C. Tập trung dân chủ. 		D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 
Câu 30. Ông A làm vườn và treo áo ở đầu hồi nhà. Làm xong, ông lục túi thì thấy mất 500.000 đồng. Nghi ngay cho V là đứa trẻ hàng xóm lấy trộm vì trước đó V đã từng ăn trộm tiền, ông A xông vào nhà V, bắt và trói tay V kéo về nhà mình để tra hỏi, bắt ép V tự nhận đã lấy tiền của mình mới thả trói. Hành vi của ông A không vi phạm quyền nào dưới đây?
	A. Bảo hộ nhân phẩm, danh dự.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	C. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.	D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 31. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.
B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
D. theo dõi kết quả bầu cử.
Câu 32. Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều bị xử lí
	A. thông qua chủ thể bảo trợ.	B. theo quy định của pháp luật.
	C. tại các phiên tòa lưu động.	D. bằng cách sử dụng bạo lực.
Câu 33. Thông thường, thời gian tạm giữ người theo thủ tục hành chính là không quá
	A. 24 giờ.	B. 12 giờ.	C. 48 giờ.	D. 36 giờ.
Câu 34. Phát hiện ông U trưởng phòng đào tạo một trường đại học X làm bằng giả cho anh H. Sau bàn bạc, anh K và anh M yêu cầu ông U phải đưa cho hai anh 20 triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Ông U liền nói chuyện với anh H về sự việc này. Anh H đã thuê anh Y và anh E đến gặp anh K và M để nói chuyện, trong lúc lời qua tiếng lại, anh Y và anh E đánh anh K bị thương tật 15%. Hôm sau gặp con anh Y – học cấp một đang đi một mình anh M đã bắt cóc, dọa dẫm bỏ đói 2 ngày khiến cháu hoảng loạn ngất xỉu phải nhập viện. Những ai dưới đây đã xâm phạm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân?
	A. Anh H, anh Y, anh E và anh M.	B. Anh Y, anh E, ông U.
	C. Ông U, anh H, anh Y.	D. Anh Y, anh E, anh M.
Câu 35. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
	A. giám hộ trẻ vị thành niên.	B. theo dõi phạm nhân vượt ngục.
	C. giam giữ con tin.	D. truy đuổi kẻ gian.
Câu 36. Công dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền nào sau đây?
	A. Khiếu nại tố cáo.	B. Tham gia quản lý nhà nước.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Bầu cử và ứng cử.
Câu 37. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ
	A. tập trung.	B. đại diện.	C. gián tiếp.	D. trực tiếp.
Câu 38. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì không biết chữ nên cụ T nhờ anh P viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ rồi cụ tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cụ T đã thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Gián tiếp.	B. Trực tiếp. 	C. Công khai.	D. Đại diện. 
Câu 39. Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. cơ sở.	B. lãnh thổ.	C. quốc gia.	D. cả nước.
Câu 40. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong trường hợp nào sau đây?
	A. Thảo luận biểu quyết khi Nhà nước trung cầu ý dân.
	B. Khiếu nại việc làm sai của cán bộ.
	C. Tố cáo hành vi sai trái.
	D. Đóng góp ý kiến trong cuộc họp.
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN

	1
	C
	6
	A
	11
	B
	16
	A
	21
	D
	26
	B
	31
	C
	36
	D

	2
	D
	7
	B
	12
	C
	17
	C
	22
	B
	27
	A
	32
	B
	37
	D

	3
	A
	8
	D
	13
	C
	18
	D
	23
	A
	28
	A
	33
	B
	38
	B

	4
	B
	9
	C
	14
	B
	19
	B
	24
	A
	29
	D
	34
	D
	39
	A

	5
	C
	10
	A
	15
	A
	20
	D
	25
	C
	30
	C
	35
	C
	40
	D





1


 


1


 


 


1


 


Trangtailieu.com 


–


 


Thư vi


?


n online dành cho m


?


i l


?


a tu


?


i


 


S


?


 GIÁO D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O


 


 


Đ


?


 KI


?


M TRA GI


?


A H


?


C 


K


?


 II


 


NĂM H


?


C 2021 


-


 


2022


 


Môn: Giáo d


?


c công dân 


-


 


L


?


p 12


 


Th


?


i gian làm bài: 


50 phút


 


(không k


?


 th


?


i gian giao đ


?


)


 


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 


                                                                                                                        


                    


 


H


?


 và tên thí sinh:


..................................................... S


?


 báo danh :


.


..................


 


 


 


Câu 1.


 


Theo quy đ


?


nh c


?


a pháp lu


?


t, công dân vi ph


?


m quy


?


n đư


?


c pháp lu


?


t b


?


o h


?


 


v


?


 


danh d


?


, nhân ph


?


m 


khi


 


 


A.


 


chuy


?


n như


?


ng bí quy


?


t gia truy


?


n.


 


 


B.


 


ch


?


 đ


?


ng chia s


?


 


kinh nghi


?


m cá nhân.


 


 


C.


 


xúc ph


?


m nh


?


m h


?


 uy tín ngư


?


i khác.


 


 


D.


 


t


?


 công khai đ


?


i s


?


ng c


?


a b


?


n thân.


 


Câu 2.


 


Trong các quy


?


n sau


,


 


quy


?


n nào 


không 


ph


?


i là quy


?


n t


?


 


do cơ b


?


n c


?


a công dân


?


 


 


A.


 


Quy


?


n đư


?


c pháp lu


?


t b


?


o h


?


 v


?


 tính m


?


ng, s


?


c kh


?


e.


 


 


B.


 


Quy


?


n t


?


 


do ngôn lu


?


n.


 


 


C.


 


Quy


?


n b


?


t kh


?


 xâm ph


?


m v


?


 thân th


?


.


 


 


D.


 


Quy


?


n tham gia qu


?


n lí Nhà nư


?


c và xã h


?


i


.


 


Câu 3.


 


Ông K là giám đ


?


c, ông S là phó giám đ


?


c, ch


?


 


M và anh Q là nhân viên, anh V là b


?


o v


?


 


cùng làm 


vi


?


c t


?


i công ty X. Trong m


?


t cu


?


c h


?


p, ch


?


 


M nêu ư 


ki


?


n trái chi


?


u v


?
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ề


u tra.


 


 


B.


 


Khi c


ầ
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ế


t, có th


?


 b


?


t và 


giam gi


?


 ngư


?


i nhưng ph


?


i theo đúng quy đ


?


nh c


?


a pháp lu


?


t.


 


 


C.


 


Ch


?


 nh


?


ng ngư


?


i có th


?


m quy


?


n và đư


?


c pháp lu


?


t cho phép m


?


i đư


?


c quy


?


n b


?


t ngư


?


i


.


 


 


D.


 


T


?


 ti


?


n b


?


t và giam gi


?


 ngư


?


i là hành vi trái pháp lu


?


t.


 


Câu 7.


 


Hành vi t


?


 


ý bóc, m


?


, tiêu h


?


y thư, đi


?


n 


tín c


?


a ngư


?


i khác th́ tùy theo m


?


c đ


?


 


vi ph


?


m có th


?


 


ph


?


i 


ch


?


u trách nhi


?


m pháp lí nào dư


?


i đây?


 


 


A.


 


X


?


 ph


?


t dân s


?


 ho


?


c truy c


?


u trách nhi


?


m hěnh s


?


.


 


 


B.


 


X


?


 ph


?


t hŕnh chính ho


?


c truy c


?


u trách nhi


?


m hěnh s


?


.


 


 


C.


 


Ch


?


 b


?


 x


?


 ph


?


t dân s


?


, không b


?


 x


?


 ph


?


t hě


nh s


?


.


 


 


D.


 


Ch


?


 b


?


 x


?


 ph


?


t hŕnh chính, không b


?


 truy c


?


u trách nhi


?


m hěnh s


?


.


 


Câu 8.


 


Ông A m


?


t m


?


t chi


?


c xe đ


?


p đi


?


n. Do nghi ng


?


 


con


 


trai


 


ông B nhŕ k


?


 


bęn l


?


y tr


?


m, nęn ông A yęu c


?


u 


ông B cho vŕo nhŕ khám xét. 


Ông B không đ


?


ng ý nh


ưng ông A cùng S con 


trai ông c


?


 


t


?


 


ti


?


n xông vào nhà 


đ


?


 


khám. Bi


?


t chuy


?


n, anh P lŕ con trai l


?


n c


?


a ông B đ


ã nh


?


 


anh K và Q sang nhà ông A đánh b


?


 


con ông A 


và đ


?


p phá m


?


t s


?


 


tài s


?


n trong nhà ông. Ai đ


ã vi ph


?


m quy


?


n b


?


t kh


?


 


xâm ph


?


m v


?


 


ch


?


 


?


 


c


?


a công dân


?


 


 


A.


 


Ông A và anh 


S.


 


 


B.


 


Anh K và anh Q.


 


 


C.


 


Anh P, anh K, anh Q.


 


 


D.


 


Cha con ông A, anh K, anh Q.


 




  1    

1  Trangtailieu.com  –   Thư vi ? n online dành cho m ? i l ? a tu ? i  

S ?  GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O    Đ ?  KI ? M TRA GI ? A H ? C  K ?  II   NĂM H ? C 2021  -   2022   Môn: Giáo d ? c công dân  -   L ? p 12   Th ? i gian làm bài:  50 phút   (không k ?  th ? i gian giao đ ? )   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

                                                                                                                                                H ?  và tên thí sinh: ..................................................... S ?  báo danh : . ..................       Câu 1.   Theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t, công dân vi ph ? m quy ? n đư ? c pháp lu ? t b ? o h ?   v ?   danh d ? , nhân ph ? m  khi     A.   chuy ? n như ? ng bí quy ? t gia truy ? n.     B.   ch ?  đ ? ng chia s ?   kinh nghi ? m cá nhân.     C.   xúc ph ? m nh ? m h ?  uy tín ngư ? i khác.     D.   t ?  công khai đ ? i s ? ng c ? a b ? n thân.   Câu 2.   Trong các quy ? n sau ,   quy ? n nào  không  ph ? i là quy ? n t ?   do cơ b ? n c ? a công dân ?     A.   Quy ? n đư ? c pháp lu ? t b ? o h ?  v ?  tính m ? ng, s ? c kh ? e.     B.   Quy ? n t ?   do ngôn lu ? n.     C.   Quy ? n b ? t kh ?  xâm ph ? m v ?  thân th ? .     D.   Quy ? n tham gia qu ? n lí Nhà nư ? c và xã h ? i .   Câu 3.   Ông K là giám đ ? c, ông S là phó giám đ ? c, ch ?   M và anh Q là nhân viên, anh V là b ? o v ?   cùng làm  vi ? c t ? i công ty X. Trong m ? t cu ? c h ? p, ch ?   M nêu ý  ki ? n trái chi ? u v ? i mình nên  đ ã b ?   ông K yêu c ? u d ? ng  phát bi ? u. M ? c dù v ? y, ch ?   M v ? n kiên quy ? t trình bày quan  đi ? m c ? a mình. Sau  đó ông S ép ch ?   M d ? ng l ? i và  ch ?   đ ? o anh V đu ? i ch ?   ra ngoài. Nh ? ng ai sau đây đ ã  không   vi ph ? m quy ? n t ?   do ngôn lu ? n c ? a  công dân?     A.   Ch ?  M và anh Q và anh V.   B.   Ch ?  M và anh V.     C.   Ông S, ông K và anh V .   D.   Ông S, anh Q và anh V.   Câu 4.   Ch ?   th ?   nào dư ? i đây có quy ? n t ?   cáo?     A.   Công dân, t ?  ch ? c chính tr ? , xã h ? i.      B.   Ch ?  có công dân .      C.   Cá nhân, t ?  ch ? c.      D.   Ch ?  có  nh ? ng ngư ? i cùng cơ quan, đơn v ? .   Câu 5.   Theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t, cơ quan nhà nư ? c có th ? m quy ? n đư ? c khám xét ch ?   ?   c ? a công dân  khi có căn c ?   kh ? ng đ ? nh ch ?   ?   c ? a ngư ? i đó có     A.   h ?  sơ đ ?  ngh ?  vay v ? n ưu đ ãi.     B.   quy ? t đ ? nh đi ? u đ ? ng nhân s ? .     C.   công c ?  đ ?  th ? c hi ? n t ? i ph ? m.     D.   nghi ng ?  có t ? i ph ? m đang b ?  truy nã .   Câu 6.   Ý ki ? n nào sau đây là  sai  v ?   quy ? n b ? t kh ?   xâm ph ? m v ?   thân th ?   c ? a công dân?     A.   Khi c ? n thi ? t công an có quy ? n b ? t ngư ? i đ ể   đi ề u tra.     B.   Khi c ầ n thi ế t, có th ?  b ? t và  giam gi ?  ngư ? i nhưng ph ? i theo đúng quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t.     C.   Ch ?  nh ? ng ngư ? i có th ? m quy ? n và đư ? c pháp lu ? t cho phép m ? i đư ? c quy ? n b ? t ngư ? i .     D.   T ?  ti ? n b ? t và giam gi ?  ngư ? i là hành vi trái pháp lu ? t.   Câu 7.   Hành vi t ?   ý bóc, m ? , tiêu h ? y thư, đi ? n  tín c ? a ngư ? i khác thì tùy theo m ? c đ ?   vi ph ? m có th ?   ph ? i  ch ? u trách nhi ? m pháp lí nào dư ? i đây?     A.   X ?  ph ? t dân s ?  ho ? c truy c ? u trách nhi ? m hình s ? .     B.   X ?  ph ? t hành chính ho ? c truy c ? u trách nhi ? m hình s ? .     C.   Ch ?  b ?  x ?  ph ? t dân s ? , không b ?  x ?  ph ? t hì nh s ? .     D.   Ch ?  b ?  x ?  ph ? t hành chính, không b ?  truy c ? u trách nhi ? m hình s ? .   Câu 8.   Ông A m ? t m ? t chi ? c xe đ ? p đi ? n. Do nghi ng ?   con   trai   ông B nhà k ?   bên l ? y tr ? m, nên ông A yêu c ? u  ông B cho vào nhà khám xét.  Ông B không đ ? ng ý nh ưng ông A cùng S con  trai ông c ?   t ?   ti ? n xông vào nhà  đ ?   khám. Bi ? t chuy ? n, anh P là con trai l ? n c ? a ông B đ ã nh ?   anh K và Q sang nhà ông A đánh b ?   con ông A  và đ ? p phá m ? t s ?   tài s ? n trong nhà ông. Ai đ ã vi ph ? m quy ? n b ? t kh ?   xâm ph ? m v ?   ch ?   ?   c ? a công dân ?     A.   Ông A và anh  S.     B.   Anh K và anh Q.     C.   Anh P, anh K, anh Q.     D.   Cha con ông A, anh K, anh Q.  

